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Lòi nói đâu

Ngay lừ đầu những năm 80, tác tử vù hệ đa tác tư (Agent và 
MultiAgenl System) đã được biết đến với hàng loạt các công trình nghiên 
cứu như Ici mội hướng nghiên cửu mới. Tuy nhiên chì băt đáu từ khoang 
giữa thập niên 90, lác lử và hệ đa tác lử mới được thừa nhận rộng rãi VLI 
ngay lập lức đã thu hút sự quan tâm nẹày càng lớn cùa giới nghiên cứu 
cũng như của giới công nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Từ đó 
rat nhiều san phủm thương mại đã lấy tác từ làm công nghệ nền tang chu sự  
phái Iriân cua mình, rắt nhiều trường đại học trên thế giới đã đưa lúc lư VLIU 

chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin của bậc đại học vù sau đại học.

Củ nhiều nguyên nhân dan tới sự quan tâm đặc biệt này. Trong sổ đỏ, 
nguyên nhãn quan trọnỉỊ nhút lù do công nghệ tác tử cung cấp một phương 
pháp luận xúy dựng ứng dụng mới, phù hợp với các hệ thống thông Un có 
lính mơ rà phân tán mà điên hình là Internet. Ngocú ra, công nghệ tác tư 
cũng có ưu điêm trong việc xây dụng nhiều dạng ừng dụng khác.

Tại Việt Num, tác lư và hệ tác tứ bắt đầu được nghiên cứti IronÍỊ 
khoáng vài năm gan đây. Mặc dù xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu, công 
nghệ tác tư đã nhanh chóng trở thành một chủ để gây được sự chú ỷ. Cùng 
với nhiều nghiên cứu công bố tại hội nghị khoa học và tạp chí chuyên 
ngành, tác tử VCI hệ tác lử  đã  được đưa VCIO giảng dạy tại m ột SO trường, 
viện dưới các hình thức khác nhciu đê từ đó nhiều ứng dụng sứ dụng hệ lức 
tư cũng băt đâu được xây dựng vct thử nghiệm. Tuy nhiên, một khó khăn cho 
những người đến khi lìm hiếu và ứng dụng cóng nghệ tác tư tại việt Num /ủ 
sự ihiéu vắng những tài liệu tiếng Việt có tính hệ thống.

Mục tiêu cua cuốn sách là cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về 
tác lư và hệ đu tác tư. Nhữnẹ nội dung trình bày trong sách củ ihé chia làm 
hai phẩn, phục vụ cho hai mục đích chinh.

Thủ nhát, bủng cách trình bày những nguyên lý và vấn để maní; lính lý 
thuyết, cuốn sách Cling cáp cho người đọc hình dung chuníỊ vế lỷ thuyết tác 
từ vờ hệ đa tác tứ.

Thứ hai, đê người đọc có thế tiếp cận với công nghệ và kỹ thuật xây 
dựng hệ tác tử, cuốn sách mô tả một số công cụ, công nghệ Vil ví dụ ứng 
dụng tác tử cụ thê. Một số công cụ và ứng dụng trong số này do chính các
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lóc gia cùng với cộng sự cùa mình phát Iriên. một số đã được công hố hoặc 
ứng dụng thực tế. Ngoài ra, đê phục vụ việc xây dựng một sô ứng dụng 
ihôníỉ dụng, nhiều nội dung không mang tính nền tảng đổi với hệ tác tử như 
túc tư di động, tác tử giao diện cũng được đưa vào và trình bày thành 
những chương riêng.

Với nội dung như vậy, cuốn sách có thê sử dụng làm tcii liệtu học tập 
và tham khao cho sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ ,thông Un 
cũng như những người làm công lác nghiên cứu có quan tâm tới Ciông nghệ 
tóc lư.

Đê thuận lợi cho việc xuất bàn và phát hành, cuôrt sách được chia 
thành hai tập. Việc phân chia này hoàn toàn do yêu cầu xuất bàn và không 
liên quan tới cấu trúc các phần trình bày trong sách.

Tác tử và hệ đa tác tử là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng rương đối 
niới và đang phát triển nhanh. Do vậy, việc thu thập tài liệu cũng như lựa 
chọn nội dung để trình bày trong sách là tương đối khó khăn. Mặc dù các 
tóc giá đã cố gắng song cuốn sách không thể tránh khỏi những nhược điêm. 
Chúng tôi chân thành mong bạn đọc lượng thứ và cho ỷ  kiến đóng góp.

Mọi ỷ  kiến đóng góp xin gùi về:

Từ Minh Phương phuongtm@fpt.com.vn
Lê Tấn Hùng hunglt@it-hut.edu.vn
Huỳnh Quyết Thắng thanghq@-hut.edu.vn

Các tác giả
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CHƯƠNG 1

Tổng quan về tác tử

1 MỞ đ a u

Sụ phát triển cùa kỹ thuật tính toán trong vài thập ký cuối đã dẫn tới những thay (Ểi 

tích cực trong các lĩnh vực sử dụng thông tin đồng thời dẫn đến sự ra đời cùa nhiều côig 

nghệ và lĩnh vực nghiên cứu mới. Một mặt, các hệ thống máy tính ngày càng tiên tiến C\0 

phép xừ lý thông tin nhanh hơn, đa dạng hơn đã tác động tích cực đến đời sống, văn hiá 

kinh tế. Mặt khác, bàn thân sự phát triển và phổ cập máy tính đặt ra những yêu cầu mới /ề 

mặt công nghệ, về cách thức xây dựng, ứng dụng và nghiên cứu các hệ thống thông tin. Q c 

hệ thống máy tính hiện đại có một số đặc điềm sau:

Việc sứ  dụng máy tính và thiết bị tinh toán ngày càng phổ dụng. Do giá thành li;n 

tục hạ, các hệ thống xử lý thông tin ngày càng được sử dụng nhiều trong các ứng dụig
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trong các thiết bị trước đây không thể sừ dụng thiết bị tính toán vi lý do kinh tế. Chẳng hạn 

có thể gặp các thiết bị gia đụng phổ biến được trang bị máy tính như nồi cơm điện thông 

minh, máy giặt tự xác định chế độ giặt, mức nước v.v.

M áy tinh ngày nay không còn là các hệ thong hoạt động riêng lè. Ngày càng nhiều 

máy tính được nối mạng cho phép liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin và công việc tính toán 

với nhau. Hệ thống thông tin dần đần có dạng các hệ thống làm việc phân tán và song song. 

Việc tính toán và xữ lý thông tin khi đó có thể xem xét như quá trình tương tác (giữa các hệ 

thống tính toán). Xu hướng kết nối và xử lý phân lán được coi là đặc điểm quan trọng nhất 

của máy tính hiện đại.

S ố  lượng ứng dụng đa dạng với độ phức tạp không ngừng tăng. Máy tính ngày càng 

đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn, không gần với khái niệm tính toán truyền thống. 

Đây là những công việc trước đây vốn chi con người có khả năng thực hiện. Nói cách khác, 

máy tính ngày càng trờ nên “thông minh” hcm, “trí tuệ” hơn.

Máy tinh ngày càng có thêm tinh tự chú. Đe tăng năng suất, hiệu quả, giải phóng con 

người khói nhiều công việc truyền thống, chúng ta có xu hướng trao cho máy tính nhiều 

quyền hon trong hành động và ra quyết định, đồng thời giảm bớt sự can thiệp trực tiếp cùa 

con người vào hoạt động cùa máy. Nhiều hệ thống tính toán và điều khiển có khả năng tự 

động hoá cao, ra quyết định độc lập như các hệ thống điều khiển trong hàng không đã 

chứng minh tính hiệu quả, ồn định và an toàn.

Các hệ thống tính toán hiện đại ngày càng có lính chát hướng người dùng. Ở các thế 

hệ máy tính đầu tiên, số người có thể sừ dụng máy tính rất hạn chế. Họ đều là chuyên gia về 

máy tính hoặc lập trình viên chuyên nghiệp, được trang bị kiến thức đặc biệt để làm việc 

với máy tính. Có thể nói khi đó máy tính quan trọng hơn người sử dụng, người sừ dụng 

phải thích nghi và học cách làm việc với máy. Ngược lại, yêu cầu với máy tính ngày nay là 

phục vụ người dùng ngày càng tốt, thể hiện ờ một loạt yêu cầu như giao diện thân thiện và 

trực giác, khả năng thích nghi với yêu cầu người dùng, cho phép cung cấp thông tin có tính 

cá nhân hoá với từng đối tượng sử dụng.

Để xây dựng các hệ thống tính toán thoả mãn các đặc điểm và yêu cầu nói trên một 

số hướng nghiên cứu và ứng dụng mới cùa khoa học máy tính đã ra đời, trong đó có tác từ  

và hệ đa tác từ - nội dung chính được đề cập trong cuốn sách này.
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2 KHÁI NIỆM TÁC TỪ

2.1 Tác tử là gì?
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau, về tác từ. Đây từng là 

đề tài tranh cẫi giữa các tác giả, các nhóm nghiên cứu, thậm chí có nhiều bài báo mà nội 

dung chinh là SO sánh và phân tích các định nghĩa tác từ. Nguyên nhân chính dẫn đến nhiều 

định nghĩa tác tử là các tác già khác nhau thường có yêu cầu khác nhau về các đặc điểm cùa 

tác tử tuỳ theo ứng dụng cụ thề cùa mình. Ví dụ, nhiều định nghĩa nhấn mạnh khả năng tự 

học và thích nghi trong khi đối với nhiều ứng dụng, khả năng này là không quan trọng hoặc 

thậm chí không mong muốn. Việc không thống nhất như vậy trong định nghĩa các khái 

niệm không phải là hiếm xảy ra trong lịch sử khoa học máy tính. Chẳng hạn, khái niệm nền 

tàng cùa trí tuệ nhân tạo là “trí tuệ”, “thông minh” cho đến nay vẫn không có định nghĩa 

thống nhất.

Theo một định nghĩa thường được sử dụng, tác tứ (agent) là hệ thống tính toán hoạt 

động lự chủ trong một môi trường nào đó, có khá năng cảm nhận môi trường và tác động 

vào môi trường.

Định nghĩa trên có một số điểm cần làm rồ.

Trước hết, tác từ là hệ thống tính toán, có thể là phần cứng, phần mềm, hoặc cà cứng 

lẫn mềm. Nếu là phần mềm, tác từ có thể là chương trình máy tính, môđun chương trinh 

l i o ậ c  l l i ậ m  cli í  c á t  d ù n g  t h ự c  h i ệ n 1. T u y  n h i ê n ,  t r o n g  p h ầ n  IỚ11 n ộ i  d u n g  s ẽ  t r i n h  b à y ,  vứi 

mục đích minh hoạ, nhiều ví dụ sừ dụng khái niệm tác từ tương đương với một chương 

trình, một hệ thống bao gồm cả cứng lẫn mềm hoặc cả những chù thể như người, một số 

sinh vật khác.

Khi nói tác từ tồn tại và hoạt động trong một môi trường, định nghĩa trên nhấn mạnh 

khả năng cùa tác tử cám nhận thông tin trực tiếp từ môi trường và có thể tác động trực tiếp 

làm thay đổi môi trường theo một cách nào đó (hình 1.1). Tác tử nhận thông tin từ môi 

trường qua các cơ  quan cảm nhận và tác động vào môi trường bằng các cơ quan lác động.

1 Thread, một số tài liệu dịch là tiểu trình hoặc luồng thực hiện
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Đối với tác tứ phần cứng, cơ quan cảm nhận có thề là các cảm biến, camera, cơ quan tác 

động có thể là các bộ phận cơ học, quang học hoặc âm thanh. Đối với các tác từ là chương 

trình phần mềm, môi trường hoạt động thông thường là các máy tính hoặc mạng máy tính. 

Việc càm nhận môi trường và tác động được thực hiện thông qua các lời gọi hệ thống. Nói 

chung, tác từ có thể được thiết kế đề hoạt động trong nhiều dạng môi trường khác nhau. 

Một điểm cần chú ý là càm nhận về môi trường của tác từ có thể không đầy đù do môi 

trường quá phức tạp hoặc có chứa các yếu tố không xác định. Tinh chất cùa các loại môi 

trường khác nhau sẽ được trình bày trong một phần sau.

Một yêu cầu quan trọng đối với tác tử là tính tự chú. Cũng như bàn thân định nghĩa 

tác tử, có nhiều cách hiểu khác nhau về tính tự chù. Ổ đây, tính tự chù đirợc hiểu nhtr khà 

năng cùa tác từ hành động không cần đến sự can thiệp trực tiếp cùa người hay các tác tứ 

khác: tác từ hoàn toàn có khả năng kiểm soát trạng thái cũng như hành vi cùa mình trong 

một thời gian tương đối dài. Một số tác già định nghĩa tính tự chù rộng hơn, chẳng hạn yêu 

cầu tác từ phải có khả năng tự học.

Với các đặc điểm tồn tại và hành động tự chú trong môi trường, tác tử có thề thực 

hiện các mục tiêu cho trước và do vậy có thay thế chù cùa mình (người dùng hoặc tác tứ 

khác) thực hiện một số nhiệm vụ nào đó.

M ột số ví dụ tác tử. Các đặc điểm nói trên tồn tại trong môi trường và tự chú có thề 

tìm thấy trong rất nhiều hệ thống và do vậy những hệ thống này được coi là tác tử theo định
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nghĩa trên. Dưới đây là hai ví dụ tác tử phần cứng và phần mềm.

■ Các hệ  thống điều kliiển lự  động. Các hệ thống này được đặt trong môi trường làm 

việc, có khả năng thu nhận trực tiếp thông tin môi trường qua các cảm biến, đồng 

thời cỏ khả năng tác động lại môi trường khi các điều kiện bên ngoài thay đổi. Ví dụ 

đơn giản cho hệ thống điều khiến tự động là bộ điều nhiệt (của lò sười, điều hoà 

nhiệt độ). Hệ thống này có càm biến để đo nhiệt độ trực tiếp cùa môi trường. Nếu 

nhiệt độ đo được cao hơn hoặc thấp hơn một số ngưỡng nào đó, hệ điều nhiệt sẽ tác 

động vào môi trường bằng cách bật (tắt) hệ thống làm nóng hoặc làm lạnh. Các ví dụ 

khác phức tạp hơn cùa hệ thống điều khiển tự động có thề là hệ thống điều khiển tầu 

vũ trụ hoặc nhà máy điện hạt nhân.

■ Các service của Windows hoặc các daemon (tiến Irìnli nền trong Unix, Linux). 

Đây là các tiến trinh chạy trong chế độ nền, làm nhiệm vụ theo dõi một số thông số 

cùa hệ thống và thực hiện các tác động vào hệ thống. Ví dụ, tiến trình quản lý email 

có thề theo dõi và nhận email, đồng thời hiển thị icon thông báo trong trường hợp có 

các email chưa đọc. Môi trường làm việc trong trường hợp này là môi trường phần 

mềm. Thông tin được thu thập nhờ gọi một số hàm nào đó của hệ điều hành để đọc 

thông tin từ các cổng. Tác động vào môi trường bao gồm việc thay đối giao diện đồ 

họa (làm hiện ra icon) hoặc tạo ra âm thanh gây chú ý.

2.2 Tác tử thông minh
Một số lượng lớn hệ thống tính toán phù hợp với định nghĩa tác từ như ở phần trên 

và do vậy có thể coi là tác từ. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác tử thường quan tâm đặc biệt 

tới tác từ thông minh (intelligent agent), được định nghĩa như sau

Tác lừ  thông minh là tác tứ  có khá năng hoạt động linh hoạt và mềm dẻo để thực 

hiện mục tiêu được giao.

So với tác từ nói chung, đặc điểm quan trọng cùa tác từ thông minh là tính linh hoạt. 

Vậy tác tử như thế nào thì được gọi là linh hoạt ? Tính linh hoạt cùa tác tử được xác định 

bời ba đặc điềm sau:

■ Tinh phán xạ: tác tử có khả năng phản xạ kịp thời với các thay đổi trong môi trường 

mà tác tử cảm nhận được.
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■ Tính tự  chù động (hành động có mục đích): không chi phản xạ, tác từ còn phải biết 

chủ động tìm kiểm khá năng hành động hướng tới thực hiện mục tiêu được giao.

■ Tính cộng đồng: tác từ có khà năng tương tác với người dùng hoặc các tác tử  khác 

để thực hiện nhiệm vụ cùa riêng minh hoặc để giúp đỡ các đối tác.

Ba đặc điểm này không phải mới đối với hệ phần mềm nếu xét riêng rẽ. Trước hết, 

nói đến tính chú động  hoặc hành động có mục đích. Bất cứ một hàm hoặc một chương trình 

con (chẳng hạn trên một ngôn ngữ bậc cao như c ,  Java) đều có thể coi như có tính chù 

động. Cụ thể, mỗi hàm hoặc chương trình con nhận một số dữ liệu và một số điều kiện đầu 

vào nhất định. Sau khi được gọi, chương trình con sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ cùa 

mình: thực hiện tính toán để đưa ra kết quả cho dữ liệu đầu vào. Đó chính là hành động có 

mục đích. Nói rộng ra, tính chất này tiêu biểu cho các hệ thống chức năng. Những hệ thống 

như vậy nhận nhiệm vụ đầu vào, thực hiện và cho kết quà đầu ra tương ứng với đầu vào đó. 

Một đặc điểm của các hệ thống này là yêu cầu các điều kiện đầu vào cũng như nhiệm vụ 

đặt ra không thay đổi trong suốt thời gian hệ thống thực hiện.

Trên thực tế, có nhiều môi trường không thoà mẫn các yêu cầu bất biến về điều kiện 

và mục tiêu nói trên. Đó có thể là các môi trường có độ phức tạp cao, tác tử không cỏ đầy 

đú thông tin hoặc thông tin không chính xác về môi trường, có thể có sự hiện diện cùa 

nhiều tác từ khác, hoặc môi trường mang tính động, thay đồi tlieo thời gian dẫn đến thay 

đồi mục tiêu cùa tác tử. Trong trường họp đó, việc thực hiện một cách máy móc, không 

quan tâm đến thay đổi từ môi trường là không họp lý. Khả năng phan xạ  cùa tác tử trong 

trường hợp này là cần thiết. Nó thể hiện ờ việc đáp ứng các sự kiện dẫn đến thay đổi điều

kiện hoặc mục tiêu hành động cùa tác tử.

Tuy nhiên, việc xây dựng các chương trình chi thuần tuý phàn xạ cũng không khó và 

không phải là mới. Các chương trình xây dựng theo kiểu hướng sự  kiện đều có tính chất 

này. Xét ví dụ lập trình cho Windows. Chương trình chủ yếu bao gồm các hàm hay phương 

thức (method) xử lý sự kiện. Mỗi khi xấy ra sự kiện trong hệ thống như người dùng bấm 

chuột, có email mới.v.v. hàm xử lý sự kiện tương ứng sẽ được gọi cho phép hệ thống có 

phản xạ thích hợp với thay đổi đó. v ấ n  đề đặt ra là tác từ phải kết họp và cân bằng cả hai 

đặc điểm phản xạ và chù động ờ  một mức độ thích hợp. Nếu tác tử dành quá nhiều thời 

gian thực hiện hành động có mục đích của mình, tác từ sẽ không thể phàn xạ kịp khi môi


